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DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 10C2, NĂM HỌC 2026 - 2027
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-GDTX ngày       tháng       năm 2026
của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP)

STT HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH

GHI CHÚ 
NAM NỮ

1 Đỗ Gia Bảo 22/07/2010
2 Nguyễn Thị Thuận Điểm 20/10/2011
3 Diệp Ân Điền 05/10/2010
4 Trương Ngọc Diệp 31/12/2011
5 Trịnh Công Định 16/04/2011
6 Đỗ Nguyễn Bảo Đức 4/4/2011
7 Nguyễn Lê Hùng Dũng 1/24/2009
8 Huỳnh Quốc Dương 06/11/2009
9 Nguyễn Võ Thu Giang 20/08/2011
10 Lương Khả Hân 3/24/2008
11 Võ Ngọc Bảo Hân 11/10/2011
12 Lê Ngọc Bảo Hân 13/04/2011
13 Vũ Nguyễn Thúy Hằng 8/6/2011
14 Nguyễn Nhựt Hào 5/7/2007
15 Nông Đức Hào 27/07/2011
16 Phạm Thế Hiển 25/02/2011
17 Lê Minh Hoàng 1/16/2011
18 Nguyễn Đức Huy 5/25/2009
19 Mai Đăng Khoa 27/09/2011
20 Đặng Trung Kiên 02/08/2011
21 Tô Ngọc Kim 06/09/2011
22 Nguyễn Lê Hoàng Lâm 1/2/2011
23 Lê Thị Thùy Linh 12/12/2010
24 Dương Diệu Linh 18/02/2007
25 Đinh Hoàng Long 9/4/2011
26 Đỗ Cao Long 19/09/2011
27 Bùi Thị Kim Ngân 22/12/2008
28 Lâm Tường Nghi 24/03/2011
29 Nguyễn Thanh Ngọc 06/11/2011
30 Hứa Võ Minh Nhật 16/01/2008
31 Nguyễn Thái Ngọc Nhi 10/09/2011
32 Phạm Yến Nhi 9/23/2011
33 Phạm Thị Yến Nhi 9/6/2011
34 Du Mỹ Nhiên 08/07/2011
35 Lê Nguyễn Quỳnh Như 02/10/2011
36 Lương Quỳnh Như 30/03/2011
37 Dương Thị Bảo Như 6/6/2011
38 Nguyễn Hồng Sơn 05/11/2011
39 Lê Văn Tài 13/10/2008
40 Đặng Ngọc Phúc Tài 19/06/2011
41 Trần Phước Thịnh 05/05/2011
42 Nguyễn Thị Tình 16/10/1994
43 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 22/03/2010
44 Vũ Lê Gia Vinh 2/25/2011
45 Trần Ngọc Yến Vy 1/2/2011



STT HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH

GHI CHÚ 
NAM NỮ

46 Trần Dương Kim Yến 24/09/2011
47 Huỳnh Văn Thịnh 06/11/2011
48 Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 16/11/2011
49 Nguyễn Anh     Quân 19/07/2008
38 Nguyễn Yến Nhi 06/04/1993

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP


